
TÊN TỈNH TÊN DOANH NGHIỆP SỐ GCN

1 Công ty LT TP An Giang 19/GCN

2 Công ty TNHH LT Tấn Vương 103/6-2018-AG/GCN
3 Công ty CP Gavi 253/GCN
4 Công ty CP XNK An Giang 01/5-2016-AG/GCN
5 Công ty CP du lịch An Giang 03/5-2016-AG/GCN
6 Công ty TNHH Chấn Thành 04/6-2016-AG/GCN
7 Công ty CP Toàn Cầu 05/6-2016-AG/GCN
8 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 07/6-2016-AG/GCN
9 Công ty CP XNK NSTP An Giang 15/7-2016-AG/GCN
10 Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú 20/7-2016-AG/GCN
11 Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh 56/01-2017-AG/GCN
12 Công ty CP XNK Thịnh Phú An Giang 67/4-2017-AG/GCN
13 Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar 70/4-2017-AG/GCN
14 Công ty CP NN CNC Khiêm Thanh 71/4-2017-AG/GCN
15 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Duy 78/6-2017-AG/GCN
16 Công ty TNHH TM DV và CB Nông sản CPAP 101/4-2018-AG/GCN
17 Công ty TNHH Thương mại XNK Đạt Nghĩa 115/10-2018-AG/GCN
18 Công ty CP Thực phẩm GAP 123/10-2018-AG/GCN
19 Công ty TNHH MTV XNK Phước Chung 130/11-2018-AG/GCN
20 Công ty CP Tập đoàn Nam An 139/12-2018/GCN
21 Công ty TNHH XNK Lương thực Vạn Lộc 144/01-2019/GCN
22 Công ty CP XNK gạo Ngọc Thiên Phú 150/3-2019-AG/GCN

1 Công ty LT Bạc Liêu 173/GCN

2 Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc 61/3-2017-BL/GCN

1 Công ty TNHH LT Thịnh Phát 106/8-2018-BT/GCN

1 Công ty CP LT Bình Định 63/3-2017-BĐ/GCN

1 Công ty CP Nông sản xanh Minh Phong 142/01-2019-BD/GCN

1 Công ty LT Đồng Tháp 51/GCN 

2 Công ty TNHH Phát Tài 114/10-2018-ĐT/GCN
3 Công ty TNHH MTV KD & XX Lúa gạo Cẩm Nguyên 110/8-2018-ĐT/GCN
4 Công ty TNHH LT Ngọc Đồng 116/10-2018-ĐT/GCN
5 Công ty CP XNK Lương thực Hoàng Long 248/GCN
6 Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng 12/7-2016-ĐT/GCN
7 Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Long 62/3-2017-ĐT/GCN
8 Công ty CP Docimexco 68/4-2017-ĐT/GCN

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 31/7/2019)

Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Đồng Tháp

      BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

Tỉnh An Giang

Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bình Định



9 Công ty CP Phước Đạt 84/7-2017-ĐT/GCN
10 Công ty TNHH XNK Phương Thanh 87/7-2017-ĐT/GCN
11 Công ty TNHH TM XNK Tân Phát 98/3-2018-ĐT/GCN
12 Công ty TNHH Lộc Vân 129/11-2018-ĐT/GCN
13 Công ty CP Lương thực và Bao bì Đồng Tháp 141/01-2019-ĐT/GCN
14 Công ty TNHH TM XNK Lộc Anh 148/01-2019-ĐT/GCN
15 Công ty TNHH Lương thực Phương Đông 149/03-2019-ĐT/GCN
16 Công ty TNHH MTV LT Lấp Vò Đồng Tháp 158/5-2019-ĐT/GCN

1 Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam 264/GCN
2 Công ty CP LT Hà Nam Ninh 107/8-2018-HN/GCN

1 Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh 133/11-2018-HT/GCN

1 Công ty CP XNK LTTP Hà Nội 30/8-2016-HN/GCN
2 Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 40/9-2016-HN/GCN
3 Công ty CP Tập đoàn Tân Long 57/02-2017-HN/GCN
4 Công ty CP XNK&HTĐT Vilexim 85/7-2017-HN/GCN
5 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 90/9-2017-HN/GCN
6 Công ty CP Giống cây trồng Trung ương 92/10-2017-HN/GCN
7 Công ty CP ĐT TM Đại Dương 125/10-2018-TP.HCM

1 Công ty TNHH MTV Taydoshin 251/GCN
2 Công ty TNHH Xuất khẩu Lương thực thực phẩm Miền Tây 51/01-2017-HG/GCN

1 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đình 46/12-2016-HY/GCN
2 Công ty TNHH chế biến nông sản TPXK Tường Lân 09/6-2016-HY/GCN

1 Công ty CP XNK Kiên Giang 17/7-2016-KG/GCN
2 Công ty CP Thương mại Kiên Giang 28/8-2016-KG/GCN
3 Công ty CP KD NS Kiên Giang 29/8-2016-KG/GCN
4 Công ty CP nông lâm sản Kiên Giang 59/02-2017-KG/GCN
5 Công ty CP Thương mại Dịch Vụ Kiên Giang 89/8-2017-KG/GCN
6 Công ty TNHH XNK Yến Đăng 126/10-2018-KG/GCN

1 Công ty LT Long An 06/GCN

2 Công ty TNHH Việt Thanh 244/GCN
3 Công ty TNHH LT-TP Long An 104/7-2018-LA/GCN
4 Công ty TNHH Thịnh Phát 02/5-2016-LA/GCN
5 Công ty CP Xây lắp - Cơ khí & LTTP 06/6-2016-LA/GCN
6 Công ty CP Tân Đồng Tiến 08/6-2016-LA/GCN
7 Công ty TNHH Thành Phát 13/7-2016-LA/GCN
8 Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng 16/7-2016-LA/GCN
9 Công ty TNHH Công Bình 24/7-2016-LA/GCN
10 Công ty TNHH Khánh Tâm 25/7-2016-LA/GCN
11 Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh 27/7-2016-LA/GCN
12 Công ty TNHH Dương Vũ 35/8-2016-LA/GCN
13 Công ty TNHH SX-TM Phương Quân 39/9-2016-LA/GCN
14 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Phương Nam 45/10-2016-LA/GCN
15 Công ty TNHH Phước Thành II 69/4-2017-LA/GCN
16 Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Phát 76/6-2017-LA/GCN

TP. Hà Nội

Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Long An

Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Tĩnh



17 Công ty CP Ngọc Mekong 77/6-2017-LA/GCN
18 Công ty TNHH Gạo Hoa Tuyết 94/11-2017-LA/GCN
19 Công ty TNHH LTTP Hiệp Lực 131/11-2018-LA/GCN
20 Công ty TNHH Hoàng Gia Nhựt Quang 153/03-2019-LA/GCN
21 Công ty TNHH SX - TM Trí Mai 160/6-2019-LA/GCN

1 Công ty TNHH Cường Tân 128/11-2018-NĐ/GCN

1 Công ty CP TCT Giống CT CN Ninh Bình 263/GCN

1 Công ty TNH ĐT TM và XNK Việt Lào 154/4-2019-NA/GCN
2 Công ty TNHH XNK Hùng Tiến 163/6-2019-NA/GCN
3 Công ty CP XNK LT Thành Sang 164/7-2019-NA/GCN

1 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Oanh 156/4-2019-QT/GCN

1 Công ty LT Sóc Trăng 52/GCN 

2 Công ty TNHH Tiến Phát Nông 118/10-2018/GCN
3 Công ty TNHH TM&DV Thành Tín 14/7-2018-ST/GCN

1 Công ty CP Mía đường Tây Ninh 97/12-2017-TN/GCN

1 Công ty TNHH Hưng Cúc 113/9-2018-TB/GCN
2 Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình 82/7-2017-TB/GCN
3 Công ty TNHH Liên Hạnh 96/11-2017-TB/GCN

1 Công ty LT Tiền Giang 23/GCN

2 Công ty TNHH Việt Hưng 19/7-2016-TG/GCN
3 Công ty TNHH Phước Đạt 146/01-2019-TG/GCN
4 Công ty CP Mỹ Tường 49/11-2016-TG/GCN

1 Công ty LT Sông Hậu 24/GCN

2 Công ty CP Hoàng Minh Nhật 121/10-2018-CT/GCN
3 Công ty TNHH Nông sản Vinacam Cờ Đỏ 105/7-2018-CT/GCN
4 Công ty TNHH MTV Chế biến LT Việt Long 249/GCN
5 Công ty CP Mê Kông 21/7-2016-CT/GCN
6 Công ty CP Phú Hưng 22/7-2016-CT/GCN
7 Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung An 31/8-2016-CT/GCN
8 Công ty CP XNK Lương thực Thắng Lợi 33/8-2016-CT/GCN
9 Công ty CP XNK Ngọc Quang Phát 34/8-2016-CT/GCN
10 Công ty CP TM DV Gạo Thịnh 41/9-2016-Tp.CT/GCN
11 Công ty CP Chế biến và KD LT Việt Thành 42/9-2016-CT/GCN
12 Công ty CP Hiệp Lợi 43/9-2016-CT/GCN
13 Hợp tác xã Thành Lợi 44/9-2016-CT/GCN
14 Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Xanh 47/11-2016-CT/GCN
15 Công ty TNHH MTV XNK Lương thực Ngọc Lợi 48/11-2016-CT/GCN
16 Công ty CP Nông sản Vinacam 50/11-2016-CT/GCN
17 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ 53/01-2017-CT/GCN
18 Công ty TNHH Lương thực gạo Việt 54/01-2017-CT/GCN

Tỉnh Tiền Giang

TP. Cần Thơ

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Nam Định

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Tây Ninh



19 Công ty CP Gentraco 55/01-2017-CT/GCN
20 Công ty CP Nông sản TPXK Cần Thơ 60/02-2017/CT/GCN
21 Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Phúc Hải 66/4-2017-CT/GCN
22 Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh 74/4-2017-CT/GCN
23 Công ty TNHH Hiệp Tài 79/6-2017-CT/GCN
24 Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Lợi 80/6-2017-CT/GCN
25 Công ty CP Hiệp Thanh 83/7-2017-CT/GCN
26 Công ty TNHH MTV Chế biến LT Vạn Lợi 86/7-2017-CT/GCN
27 Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiện Phát 91/9-2017-CT/GCN
28 Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân 99/4-2018-CT/GCN
29 Công ty CP NN CNC Đại Tài 100/4-2018-CT/GCN
30 DNTN Thuận Phát 119/10-2018-CT/GCN
31 Công ty TNHH MTV KDLT Phước Hưng 120/10-2018-CT/GCN
32 Công ty TNHH MTV CBNS Hoàng Yến 122/10-2018-CT/GCN
33 Công ty CP CBNS Thạnh Hưng 124/10-2018-CT/GCN
34 Công ty TNHH ADC 132/11-2018-TP.CT/GCN
35 Công ty TNHH XNK Nông sản MK 136/12-2018-TP.CT/GCN
36 Công ty CP Soharice 137/12-2018-TP.CT/GCN
37 Công ty XP XNK LT Thành Đôi 138/12-2018-TP.CT/GCN
38 Công ty CP XNK Gạo Phụng Hoàng 145/01-2019-Tp.CT/GCN
39 Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc 155/4-2019-TP.CT/GCN
40 Công ty TNHH Lương thực Xuân Thắng 151/03-2019-TP.CT/GCN
41 Công ty TNHH MTV Thành Tâm Cờ Đỏ 159/6-2019-TP.CT/GCN

1 Công ty CP ĐT & TM Tạp phẩm Sài Gòn 112/9-2018-TP.HCM/GCN
2 Tổng công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV 117/10-2018-TP.HCM/GCN
3 Công ty TNHH SX TM Thảo Minh Châu 109/8-2018-TP.HCM/GCN
4 Công ty TNHH VC & GN Toàn Cầu Việt 108/8-2018-TP.HCM/GCN
5 Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh 157/4-2019-TP.HCM
6 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Tín Thương 102/4-2018-TP.HCM
7 Công ty TNHH Tân Thạnh An 10/6-2016-TP.HCM/GCN
8 Công ty CP LT TP.HCM 18/7-2016-TP.HCM/GCN
9 Tổng Công ty LT miền Nam - Công ty CP 26/7-2016-TP.HCM/GCN
10 Công ty CP Đầu tư Vinh Phát 32/8-2016-TP.HCM/GCN
11 Công ty TNHH ĐT-SX-TM-DV Phan Minh 38/9-2016-TP.HCM/GCN
12 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Louis Rice 64/3-2017-TP.HCM/GCN
13 Công ty CP Quốc Tế Gia 72/4-2017-TP.HCM/GCN
14 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuận Minh 73/4-2017-TP.HCM/GCN
15 Công ty CP Tập đoàn Intimex 75/6-2017-TP.HCM/GCN
16 Công ty TNHH Gạo Việt 88/7-2017-TP.HCM/GCN
17 Công ty CP SX DV XNK Hà Nội 93/10-2017-TP.HCM/GCN
18 Công ty CP TM Lâm Anh 111/9-2018-TP.HCM/GCN
19 Công ty CP Sài gòn Thiên Kim 127/10-2018-TP. HCM/GCN
20 Công ty TNHH Panoramas Commodities 134/11-2018-TP.HCM/GCN
21 Công ty TNHH TM và XNK Thực phẩm Dũng Nhi Thanh 135/11-2018-TP.HCM/GCN
22 Công ty TNHH Kho vận Long Nguyên 140/01-2019-TP.HCM/GCN
23 Công ty TNHH Golden Resource 147/01-2019-TP.HCM/GCN
24 CÔng ty TNHH Gotec Commodities 152/03-2019-TP.HCM
25 Công ty TNHH Hàng hóa Nông sản Việt 161/6-2019-TP.HCM/GCN
26 Công ty TNHH Nông sản Vạn Thành Lợi 162/6-2019-TP.HCM/GCN
27 Công ty CP SX-TM NPV 52/01-2017-TP.HCM/GCN

TP. HCM

Tỉnh Trà Vinh



1 Công ty LT Trà Vinh 40/GCN 

1 Công ty LT Vĩnh Long 54/GCN

2 Công ty CP LTTP Vĩnh Long 23/7-2016-VL/GCN
3 Công ty CP XNK Vĩnh Long 37/9-2016-VL/GCN
4 Công ty TNHH Chế biến LT&TP Thiên Ngọc 58/02-2017-VL/GCN
5 Công ty CP TM Hồng Trang 95/11-2017-VL/GCN
6 Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV 143/01-2019-VL/GCN

Tỉnh Vĩnh Long



NGÀY HẾT HẠN

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

15/6/2023
12/06/2020
15/05/2021
15/05/2021
08/06/2021
08/06/2021
10/06/2021
05/07/2021
11/07/2021
19/01/2022
11/04/2022
25/08/2021
24/04/2022
20/09/2023
20/4/2023
5/10/23

25/10/2023
19/11/2023
19/12/2023
24/01/2024
19/3/2024

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

06/03/2022

10/8/23

14/03/2022

22/01/2024

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

3/10/23
31/8/2023
5/10/23

22/04/2020
05/07/2021
06/03/2022
11/04/2022

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 31/7/2019)

Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh An Giang

Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bình Định



11/07/2022
27/07/2022
19/3/2023

19/11/2023
22/01/2024
31/01/2024

8/3/24
4/5/24

14/03/2021
10/8/23

27/11/2023

10/08/2021
12/09/2021
20/02/2022
24/07/2022
18/09/2022
05/10/2022
26/10/2023

22/04/2020
04/01/2022

29/12/2021
13/06/2021

08/07/2021
09/08/2021
09/08/2021
23/02/2022
22/08/2022
31/10/2023

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

13/01/2020
2/7/23

15/05/2021
08/06/2021
10/06/2021
05/07/2021
05/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
25/08/2021
09/09/2021
12/10/2021
13/01/2020
23/06/2022

TP. Hà Nội

Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Long An

Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Tĩnh



23/06/2022
06/11/2022
19/11/2023
29/3/2024
11/6/24

17/11/2013

14/03/2021

3/4/24
18/6/2024

5/7/24

26/4/2024

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

7/10/23
05/07/2021

7/12/2022

4/9/23
11/07/2022
27/11/2022

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

08/07/2021
31/01/2024
10/11/2021

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

8/10/23
20/7/2023

22/04/2020
20/07/2021
20/07/2021
10/08/2021
15/08/2021
15/08/2021
12/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
19/01/2022
19/01/2022

Tỉnh Tiền Giang

TP. Cần Thơ

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Nam Định

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Tây Ninh



19/01/2022
27/02/2022
04/04/2022
24/04/2022
29/06/2022
29/06/2022
11/07/2022
24/07/2022
18/09/2022
16/4/2023
20/4/2023
8/10/2023
8/10/2023

22/10/2023
26/10/2023
27/11/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
31/01/2024
5/4/2024
19/3/2024
6/6/2024

4/9/23
6/10/23

30/8/2023
10/8/23

26/4/2024
20/4/2023

21/06/2021
08/07/2021
26/07/2021
12/08/2021
09/09/2021
12/05/2020
24/04/2022
24/04/2022
01/06/2022
27/07/2022
20/10/2022

4/9/23
31/10/2023
28/11/2023
28/11/2023

11/1/24
31/01/2024
19/3/2024
17/6/2024
17/6/2024

4/1/22

TP. HCM

Tỉnh Trà Vinh



Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

Gia hạn đến khi Food 
2 cổ phần hóa

22/07/2021
09/09/2021
23/02/2022
16/11/2022
24/01/2024

Tỉnh Vĩnh Long



Địa chỉ

Số 6 Nguyễn Du, tp Long Xuyên, An Giang

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Số 80E, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tổ 1, Ấp Long Định, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Ấp Phú Hòa, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
Số 25/40 Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Số 546, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, An Giang
Tổ 11, khóm Bình Đức 5, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tỉnh lộ 954, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang
Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Tỉnh lộ 954, tổ 10, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang
Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Số 166, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Ấp 7, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

557+559 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lô B13, đường D3, Khu tái định cư Chánh Nghĩa, tổ 36, khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

531 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số 69, QL 80, ấp Bình Phú Quới, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Cụm Công nghiệp DV TM Trường Xuân, ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Đường ven sông Hậu, ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Số 57, ĐT 848, ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 31/7/2019)



Ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
QL 80,ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp
Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Đường DT 852, ấp Tân Lộc, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
QL 30, tổ 11, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Quốc lộ 21, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Đường 1A, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Km 90, đường tránh TP. Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số 2 Ngõ gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tầng 14, tòa nhà Diamond Flower, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đồng Đa, Hà Nội
Số 6-TT03, KĐT Hải Đăng City, ngõ 2, phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Số 206 quốc lộ 1A, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
190 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
12 Lý Tự Trọng, Vĩnh Thanh Vân, tp Rạch Giá, Kiên Giang
Số 01 đường Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang
3-4 Lô D1 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang
Số 494 ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Số 10 Cử Luyện, phường 5, tp Tân An, Long An

Số 49 Quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An
Số 237 Nguyễn An Ninh, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An
Số 18A, Khu A, Trương Công Định, Ấp Rạch Đào, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Số 29, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, tp. Tân An, tỉnh Long An
Số 1056, Quốc lộ 1, Khu phố Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu, tp. Tân An, tỉnh Long An
Ấp 4, Xã Bình Tân, tp. Tân An, tỉnh Long An
Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
152/4, ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An
Số 919, quốc lộ 1, khu phố Thủ Tửu 2, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An
Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An
Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Số 969, Quốc lộ 1A, khu phố Nhơn Hậu 1, phường Tân Khánh, TP. Tân An, tỉnh Long An
Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An



Số 543, Quốc lộ 62, khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Thửa 310 tỉnh lộ 834, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
126 QL 62, ấp Cầu Tre, xã Bình Lợi Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An
Số 444/2 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Thửa số 106, tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Cục CN Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Khối 3, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Kho số 5, khu CN Nghi Phú, đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Số 28 Đề Thám, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

KV Ba Bến, khu phố 7, phường II, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

76 Lê Duẫn, K1 P3, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng

Số 55 - 57 Trần Bình Trọng, phường 2, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Số 383 Đường Bạch Đằng, Phường 9, tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 19, Đường Võ Thị Sáu, Phường 3, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 2 B Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Số 36 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Lô B, diện tích 28.055m2, cụm công nghiệp, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Số 256 Khu phố 2, phường 10, tp Mỹ Tho, Tiền Giang

Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Lô 18, khu CN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp Cần Thơ

Ấp Thới Khánh A, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ
Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ
1234 Quốc lộ 91, khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
120 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ
Khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Số 649A, QL 91, KV Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, tp. Cần Thơ
Khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, tp. Cần Thơ
Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, tp. Cần Thơ
KV Long Thạnh II, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
116B Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
116 Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Khu vực Thới Ngươn B, P. Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
Ấp Quy Lân 3, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Tỉnh lộ 922, Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Số 700 QL 91, Khu vực Thới thạnh, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Ấp 1, Xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ



121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
152 - 154 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
Khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
Quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Quốc lộ 91, khu vực Thới Thạnh phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
2222 Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
Ấp Thạnh Quới, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Ấp Thaạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
171/2, Ấp Thới Phước, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
156/9 KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
19/28 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
291 KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, tp. Cần Thơ
156/64C, Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số 73, Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

35 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP.HCM
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM
436/19 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM
Số 256 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM
Số 106, khu A, khu dân cư Sư Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM
Số 14 đường 25, khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, TP HCM
Số 159 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, tp. HCM
Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP. HCM
333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, TP. HCM
P.608, lầu 6, cao ốc HAGL, 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM
Lầu 7 Tòa nhà Thiên Nam, số 11 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM
Số 678 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM
Số 177/24, đường 3-2, phường 11, quận 10, TP. HCM
Số 76 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10, TP.HCM
61 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM
Số 170 I, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Lô 6-7 KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM
58 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. HCM
Số 19B, đường 30, KP 2, phường Bình An, Q.2, TP. HCM
Số 97 đường số 4, cư xá Đô Thành, phường 4, Q.3, TP. HCM
190 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Số 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM
157-159 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP. HCM
48 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
108A Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
132 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM



102 Trần Phú, phường 2, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

23 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Số 38, đường 2-9 phường 1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Số 3-5, đường 30/4, phường 1, tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Tổ 12, ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Số 77A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Số 179, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long


